BÀI VIẾT KHOA HỌC THÁNG 10/2013
NGƯỜI THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ TIẾN

BÀI 1

ỨNG DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỂ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP

1. Phân tích chi phí

Thực tế tại công ty cũng có phân tích sự biến động của chi phí do các nhân tố ảnh hưởng, tuy nhiên việc phân tích này chưa định lượng được mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố là bao nhiêu mà chủ yếu là nêu những nhân tố ảnh hưởng mà thôi. Để có số liệu cho công tác quản lý cần định lượng cụ thể sự biến động của từng nhân tố.

Trước hết chúng ta xác định các nhân tố ảnh hưởng sau đó dùng công cụ thay thế liên hoàn hoặc phân tích nhân tố để phân tích mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố

* Các khoản mục chi phí chính và các nhân tố ảnh hưởng như sau:
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Chi phí tiền lương đối với lương thời gian

Ta cũng có năng suất lao động được tính dựa trên số lao động và kết quả doanh thu đạt được: NSLD = Doanh thu/Số lao động

Công thức quỹ tiền lương trả theo thời gian có thể được viết lại như sau:



* Dùng phương pháp phân tích nhân tố ảnh hưởng

Tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Tân Bảo Tín có tài liệu về chi phí tiền lương và doanh thu tháng như sau:

	Khoản mục
	Kế hoạch
	Thực hiện
	Chênh lệch

	Doanh thu (trd)

Số lao động bình quân

Tiền lương bình quân
	900

130

5


	1020

132

6
	120

2

1


Quỹ tiền lương = số lao động x tiền lương bình quân

Gọi: Q: là quỹ tiền lương

a: số lao đông

b: tiền lương bình quân

Ta có: Q1=a1b1= 132x6 = 792

Q0=a0b0= 130 x 5 = 650

Q = Q1-Q0=792-650 = 142 : đối tượng phân tích

Mức độ ảnh hưởng của nhân tố a (số lao động)

va=(132-130)x5=10

Mức độ ảnh hưởng của nhân tố b (tiền lương bình quân0

vb=(6-5)x132=132

tổng hợp mức độ ảnh hưởng các nhân tố : 10+132 = 142

Nhận xét :

· Nhân tố lao động (tăng 2 người)làm tăng quỹ tiền lương 10 triệu đồng

· Nhân tố tiền lương (tăng 1 trd) làm tăng quỹ tiền lương 132 trd

Tuy nhiên để xét đến chất lượng quản lý, cần xem xét thêm các chỉ tiêu và các nhân tố khác. Từ tài liệu trên, ta có thể tính được nhân tố năng suất lao động bình quân theo công thức : Năng suất lao động = Doanh thu/số lao động

Lập bảng số liệu đầy đủ như sau :

	
	Khoản mục
	Kế hoạch
	Thực hiện
	Chênh lệch

	
	
	
	
	Số tiền
	Tỷ lệ

	
	Doanh thu(trd)

Lao động bình quân

Năng suất lao động(trd/cn)

Lương bình quân(trd/cn)

Quỹ tiền lương(trd)
	900

130

6,92

5

650
	1020

132

7,73

6

792
	120

2

0,81

1

142
	13,3

1,54

11,7

20

21,85


Ta có công thức quỹ tiền lương= số lao động x tiền lương bình quân

Tuy nhiên ta có thể viết lại công thức Quỹ tiền lương theo mối quan hệ với các nhân tố : doanh thu, năng suất lao động và tiền lương như sau :


Gọi Q : Chỉ tiêu phân tích (quỹ tiền lương)


a : doanh thu


b : NSLD


c : Tiền lương bình quân

Quan hệ giữa chỉ tiêu phân tích và các nhân tố được thể hiện (vừa dạng tích số, vừa dạng thương số) như sau :
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vQ = Q1-Q0 : đối tượng phân tích
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Mức độ ảnh hưởng của nhân tố a (nhân tố doanh thu)
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Mức độ ảnh hưởng của nhân tố b (NSLD)
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Mức độ ảnh hưởng của nhân tố c (tiền lương)
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Tổng hợp mức độ ảnh hưởng các nhân tố :
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Nhận xét :

- Nhân tố doanh thu (tăng 13,3%) đã làm quỹ tiền lương tăng 86,5 trd. Quỹ tiền lương tăng do doanh thu tăng là điều bình thường, tuy nhiên tốc độ tăng quỹ tiền lương (21,85%) cao hơn tốc độ tăng doanh thu (13,3%) là chưa hợp lý. Nhưng cũng có thể giải thích thêm do tiền lương bình quân kỳ kế hoạch xây dựng tương đối thấp, doanh nghiệp thực hiện tăng lương trong kỳ phân tích, bảo đảm thu nhập cho người lao động. Để có cái nhìn toàn diện cần xem xét đến các nhân tố khác.

- Nhân tố năng suất lao động ( tăng 11,7%) đã làm giảm quỹ tiền lương 76,5 trd. Và lý luận tương tự, tốc độ tăng NSLD thấp hơn tốcc độ tăng tiền lương bình quân (20%) là chưa hợp với xu hướng

- Nhân tố tiền lương bình quân (tăng 20%) đã làm tăng quỹ tiền lương 132 trd. Điều này là phù hợp với các nội dung phân tích trên.

· - Đề xuất quản lý : cần tăng cường quản lý, sử dụng lao động và quỹ tiền lương. Cụ thể thông quá kết quả phân tích, phát hiện sự tác động khác nhau của các nhân tố đến tiền lương, từ đó ra các quyết định về chính sách lao động tiền lương phù hợp hơn.

2. Phân tích doanh thu


Hầu hết các DNNVV ở Quảng Nam đã thực hiện được công cụ so sánh để phân tích doanh thu. Tuy nhiên để có cơ sở đầy đủ cho các quyết định về tài chính của doanh nghiệp thì các DNNVV cần sử dụng thêm công cụ phân tích nhân tố.

Để phân tích, ta xây dựng hệ thống chỉ số:

Tổng Doanh thu tiêu thụ hàng hóa = Giá bán lẻ đơn vị xlượng hàng hóa tiêu thụ

 


         
           

(Ipq)  =
   (Ip)  
x   (Iq)
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Số tuyệt đối
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Đối với Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Tân Bảo Tín, tình hình tiêu thụ vật liệu xây dựng qua 2 năm được thể hiện ở bảng

	Tên hàng
	Đvt
	Giá bán lẻ đơn vị (1000đ)
	Lượng hàng hoá tiêu thụ

	
	
	Năm 2011
	2012
	2011
	2012

	Sắt

Thép

Xi măng
	Kg

Cây

Bao
	18,325

495

25
	16,450

476

23
	375000

60000

154000
	389700

66800

175000


Vận dụng hệ thống chỉ số để phân tích:

Áp dụng hệ thống chỉ số:  

Ipq=Ip x Iq
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Với: 
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Thay số liệu vào HTCS trên:
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104,4%=94,7% x 110,3%

Số tuyệt đối: 


1810490  =          -2349888     +        4160378

Có nghĩa là: tổng doanh thu tiêu thụ hàng hoá năm 2012 bằng 104,4% so với 2011 (tăng 4,4%) mức tăng tuyệt đối 1810490 ngđ, do ảnh hưởng bởi 2 nhân tố:

· Do giá cả chung 2012 so với 2011 giảm 5,3% đã làm cho tổng doanh thu tiêu thụ hàng hoá giảm 23499888 ngd

· Khối lượng hàng hoá tiêu thụ năm 2012 so với 2011 tăng 10,3% làm cho tổng doanh thu tiêu thụ hàng hoá tăng 4160378 ngd.
� EMBED Equation.3  ���Chỉ số tổng hợp doanh thu
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